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Biểu số 3. Tình hình quan hệ lao động năm 2025 

TT Chỉ tiêu Tổng số 
Doanh nghiệp 

nhà nước 

Doanh nghiệp 

dân doanh 

Doanh nghiệp 

FDI 

1 Đối thoại tại nơi làm việc     

1.1 Số DN tổ chức đối thoại định kỳ     

1.2 
Số DN tổ chức đối thoại khi có yêu cầu của một hoặc 

các bên 
    

1.3 Số DN tổ chức đối thoại vụ việc     

2 Số thỏa ước lao động tập thể tiếp nhận trong năm     

2.1 Số TƯLĐTT doanh nghiệp     

2.2 Số TƯLĐTT ngành (*)     

2.3 Số TƯLĐTT nhiều doanh nghiệp (*)     

3 Số vụ tranh chấp lao động, đình công     

3.1 Số cuộc TCLĐ cá nhân     

 - Số vụ hòa giải thành     

3.2 Số cuộc TCLĐ tập thể về lợi ích     

 - Số vụ hòa giải thành     

3.3 Số cuộc TCLĐ tập thể về quyền     

 - Số vụ hòa giải thành     

3.4 Số cuộc đình công     

 

Người lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

ngày…. tháng….. năm….. 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

*Ghi chú: Đối với TƯLĐTT ngành, nhiều doanh nghiệp phản ánh tổng số doanh nghiệp tham gia ký kết. 

 

 


